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DỰ THẢO


QUY CHẾ PHỐI HỢP
[bookmark: _Hlk232260723]Quản lý Hành lang đa dạng sinh học kết nối Khu dự trữ thiên nhiên Sao La và Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, thành phố Huế
(ban hành kèo theo Quyết định số      QĐ-UBND ngày….. của UBND thành phố)

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định các nội dung và biện pháp phối hợp quản lý hành lang đa dạng sinh học (dưới đây gọi tắt là hành lang) nối liền hai Khu dữ trữ thiên nhiên Sao La và Phong Điền, thành phố Huế 
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các chủ rừng trong hành lang;
b) Các cộng đồng dân cư sinh sống và hoạt động trong hành lang;
d) Ủy ban nhân dân các xã liên quan;
d) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc hoạt động nghiên cứu; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong hành lang.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cộng đồng: bao gồm cộng đồng dân cư và nhóm hộ gia đình.
     2. GEDSI[footnoteRef:1]: có nghĩa là việc bảo đảm sự tham gia công bằng, bình đẳng và không bị phân biệt đối xử đối với phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trong quá trình thực hiện hoạt động, quản lý và hưởng lợi. [1:  Viết tắt tiếng Anh: Gender Equality, Disability and Social Inclusion] 

3. Hành lang đa dạng sinh học: theo giải thích tại khoản 8, Điều 3, Luật Đa dạng sinh học 2008[footnoteRef:2] và được gọi tắt là Hành lang. [2:  là khu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép các loài sinh vật sống trong các vùng sinh thái đó có thể liên hệ với nhau.] 

4.  Hộ nghèo: theo tiêu chí của Nhà nước quy định và  trong Quy chế phối hợp này bao gồm cả hộ cận nghèo.
5. Nhóm yếu thế: chỉ nhóm người có ít cơ hội tiếp cận nguồn lực, thông tin, dịch vụ hoặc quyền tham gia ra quyết định ít hơn so với các nhóm khác; dễ bị tác động tiêu cực bởi thiên tai, nghèo đói, biến đổi khí hậu và các tác động bất lợi khác.
6. SMART[footnoteRef:3] Mobile[footnoteRef:4]: là ứng dụng điện thoại dùng để ghi nhận tuần tra, giám sát và thu thập dữ liệu hiện trường về rừng và đa dạng sinh học. [3:  SMART là viết tắt của cụm từ Spatial Monitoring]  [4:  Nghĩa là thiết bị di động, chủ yếu là điện thoại thông minh (smartphone) hoặc máy tính bảng Android.] 

 Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Mọi hoạt động phối hợp bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo định hướng của Trung ương Đảng, thành ủy; tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
2. Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của nhau. 
3. Thực hiện chia sẻ thông tin; công nghệ và cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động bảo tồn và phát triển trong hành lang đồng thời chấp hành chế độ bảo mật thông tin của Nhà nước và của từng đơn vị.
4. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và đồng thuận đa số đối với những nội dung cần biểu quyết. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết thì phải báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền của các bên xem xét quyết định.
5. Quy chế phối hợp thể hiện sự tôn trong quy định của pháp luật về bình đẳng giới; bảo đảm có đại diện tham gia của phụ nữ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và nhóm yếu thế trong các hoạt động tham vấn liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững; quản lý rừng bền vững và giữ vững an ninh biên giới.
6. Quy chế phối hợp này không thay thế các quy chế phối hợp cụ thể về chuyên môn do các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hành lang xây dựng và ký kết.
Điều 4. Hình thức phối hợp
1. Trực tiếp gặp gỡ để thông báo, trao đổi thông tin, tài liệu.
2. Trao đổi thông tin qua văn bản.
3. Trao đổi thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.
4. Cử cán bộ tham gia trực tiếp các hoạt động phối hợp.
5. Họp giao ban định kỳ 6 tháng.
Điều 5. Cơ chế chỉ đạo thực hiện việc phối hợp
1. Các lực lượng phối hợp phải chấp hành sự chỉ đạo thống nhất của người có thẩm quyền theo kế hoạch đã được lãnh đạo các đơn vị phối hợp trao đổi, bàn bạc thống nhất. 
2. Trong trường hợp giải quyết công việc cụ thể, cấp bách về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên từng địa bàn cụ thể thì đề nghị các lực lượng tại địa phương tham gia phối hợp để thực hiện nhiệm vụ theo phương án, kế hoạch.
3. Cơ quan, đơn vị nào đề xuất thực hiện công tác phối hợp thì người chỉ huy thực hiện vụ việc là người của cơ quan, đơn vị đó, trừ những trường hợp khi có yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền.
4. Trường hợp nếu xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật lâm nghiệp tại các vùng giáp ranh giữa các xã hoặc tỉnh bạn hay biên giới thì có sự phối hợp của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng Biên phòng và Công an thành phố để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy và chữa cháy rừng.
5. Các hoạt động phối hợp liên quan đến phát triển sinh kế thực hiện theo quy trình quy phạm, hồ sơ thiết kế và chính sách hiện hành của Nhà nước, các chương trình, dự án cụ thể.

Chương II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
 1. Hàng năm, các bên tham gia phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của đơn vị mình, thực hiện chia sẻ thông tin những nội dung cơ bản để các bên liên quan biết để chủ đông phối hợp.
2. Các bên phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để từng bên liên quan có thể tham gia vào hoạt động triển khai kế hoạch; nhất là các hoạt động phục hồi sinh cảnh, trồng cây bản địa và kết nối các khu rừng bị phân mảnh thuộc thế mạnh, năng lực, sở trường bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. 
Điều 7. Phối hợp trong hoạt động tuyên truyền
Các bên phối hợp trong các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cộng đồng dân cư trong hành lang, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn đa dạng sinh học. 
Điều 8. Phối hợp trong hoạt động tuần tra
1. Các bên liên quan thống nhất kế hoạch tổ chức tuần tra giáp ranh; kiểm soát phá rừng, săn bắt động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng và chia sẻ kịp thời các thông tin, dữ liệu tuần tra.
2. Định kỳ hàng năm, các bên phối hợp tiến hành luân phiên các hoạt động tuần tra chung để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau
3. Các bên phối hợp hợp tác, hỗ trợ các ứng dụng SMART Mobile, GIS/QGIS, camera bẫy ảnh và cơ sở dữ liệu số hóa trong quản lý hành lang.
4. Xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm giữa các bên liên quan đến mọi hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học (dưới đây gọi chung là bảo tồn).
Điều 9. Phối hợp trong hoạt động nâng cao năng lực
1. Tùy vào năng lực và điều kiện của từng bên để hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các cộng đồng, nhất là ứng dụng và sử dụng tiến bộ công nghệ để quản lý rừng hiệu quả.
2. Khi có các chương trình, dự án, kế hoạch tập huấn, tham quan của một bên, trong khả năng cho phép, tạo điều kiện để các bên liên quan trong hành lang tham gia để góp phần nâng cao năng lực.
Điều 10. Phối hợp trong hoạt động chia sẻ thông tin
1. Ngoài chế độ báo cáo định kỳ, các bên kịp thời chia sẻ thông tin liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng để cùng nhau tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các cảnh báo không có lợi cho hoạt động bảo tồn.
2. Khi có tiến bộ công nghệ mới; thiết bị mới phục vụ tốt cho hoạt động bảo tồn các bên kịp thời chia sẻ để cùng tìm kiếm cơ hội áp dung, sử dụng.  
Điều 11. Phối hợp trong hoạt động GEDSI và sinh kế bền vững
Các bên thống nhất cam kết phối hợp thường xuyên trong các nội dung sau:
1. Đảm bảo phụ nữ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và nhóm yếu thế được tham gia đầy đủ trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện và giám sát.
2. Cán bộ của các bên tham gia phối hợp thực hiện nêu gương để khuyến khích, tạo điều kiện cho các cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân tham gia các mô hình sinh kế xanh, giảm phát thải, hấp thụ và tích lũy cácbon rừng như trồng rừng keo gỗ lớn, tỉa thưa chuyển hóa rừng trồng keo gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững; không đốt thực bì để trồng rừng; thực hiện lâm nghiệp tuần hoàn.
3. Ưu tiên hỗ trợ cộng đồng vùng đệm tiếp cận sinh kế bền vững gắn với bảo tồn; trong đó chú trọng phối hợp xây dựng dự án tích lũy và lưu trữ cacbon rừng tự nhiên và rừng trồng.
Điều 12. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm
1. Các bên phối hợp kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và đột xuất.
2. Khi phát hiện vi phạm phải lập biên bản, bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan chức năng.
3. Thiết lập cơ chế phản ứng nhanh liên ngành do chi cục Kiểm lâm chủ trì chuyên môn.
Điều 13. Tổ chức Ban Điều phối và Tổ giúp việc
1. Ban điều phối do đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng Nhóm; chi cục Kiểm lâm làm Phó Trưởng Nhóm thường trực; các ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp Nhà nước, các UBND xã cử lãnh đạo tham gia thành viên nhóm. Nhóm điều phối bảo đảm có đủ thành phần dân tộc thiểu số, phụ nữ, hộ nghèo.
2. UBND các xã thảo luận với các đại diện cộng đồng để chọn cử người tham gia vào Ban Điều phối bảo đảm có đủ đại diện phụ nữ, hộ nghèo, các dân tộc thiểu số tham gia theo sự thảo luận thống nhất phân công giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với UBND các xã liên quan;
3. Nhiệm vụ của Ban Điều phối:
a) Điều phối, tuyên truyền, thúc đẩy các bên liên quan thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát triển hành lang; 
b) Kết nối, thúc đẩy các cơ quan, chủ rừng, cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức liên quan tham gia các hoạt động bảo tồn và phát triển rừng trong hành lang; bảo đảm sự tham gia và hưởng lợi của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, nhóm yếu thế.
c) Theo dõi, giám sát và đề xuất giải pháp quản lý thích ứng để các bên trong hành lang phối hợp thực hiện.
d)  Tìm kiếm cơ hội để huy động và lồng ghép nguồn lực cho bảo tồn và phát triển sinh kế bền vững trong hành lang. 
đ) Định kỳ 6 tháng, họp giao ban báo cáo kết quả và thống nhất kế hoạch tiếp tục phối hợp; báo cáo kịp thời các diễn biến tổ chức thực hiện trong hành lang cho UBND thành phố.
e) Thông qua phương tiện sẵn có của từng cá nhân để thực hiện lập nhóm chia sẻ thông tin phù hợp đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hay nội dung cần cập nhật.
4. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Điều phối do Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định; mỗi một bên cử 1 cán bộ kỹ thuật đại diện làm đầu mối chuyên môn để tiếp nhận thông tin báo cáo cho lãnh đạo của cơ quan, đơn vị mình và giúp việc cho Ban Điều phối.
5. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối và Tổ giúp việc: do từng đơn vị tham gia phối hợp giải quyết và sự hỗ trợ của các chương trình, dự án.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định thành lập Ban Điều phối và Tổ giúp việc.
3. Giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành các mẫu biểu cụ thể để việc phối hợp có hiệu quả.
4. Quá trình thực hiện nếu gặp các vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện các bên liên quan kịp thời báo cáo về UBND thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp thực tiễn./.
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